
Ea Kar, ngày 19 tháng 12 năm 2024

TT SBD Họ và tên học sinh Lớp Ngày sinh Môn thi Ghi chú

1 161001 Nguyễn Thị Mỹ Đông 10A7 26/02/2009 Địa lí

2 161002 Nguyễn Thị Quỳnh 10A1 15/06/2009 Địa lí

3 161003 Hồ Thị Cẩm Tiên 10A7 28/07/2009 Địa lí

4 161004 Nguyễn Đan Trường 11D1 12/01/2008 Địa lí

5 161005 Vũ Thị Quỳnh Hoa 12C1 09/05/2007 Địa lí

6 161006 Nguyễn Thị Nhung 11D2 Địa lí

7 161007 Nguyễn Thị Hoàng Anh 10A7 20/11/2009 Địa lí

8 161008 Trần Phú Hải 11D1 06/10/2008 Địa lí

9 161009 Bùi Võ Cao Nguyên 10A1 22/05/2009 Địa lí

10 161010 Võ Văn Thuần 10C2 11/12/2009 Địa lí

11 161011 Nhữ Văn Vũ 10A8 6/12/2009 Địa lí

12 161012 Võ Thị Diệu Hiền 10A8 27/06/2009 Địa lí

13 161013 Đào Thị Ngọc Dung 11D1 04/05/2009 Địa lí

14 161014  Nguyễn Thị Thái 12C1 07/10/2007 Địa lí

15 161015 Nguyễn Thị Quỳnh 12(10A1) 15/06/2009 Địa lí

16 161016 Võ Thị Diễm Quỳnh 12(11C4) 07/08/2008 Địa lí

17 161017 Nguyễn Anh Tuấn 12C1 17/09/2007 Địa lí

18 161018 Nguyễn Cao Thùy Linh 11D2 18/09/2008 Địa lí

19 161019 Võ Diễm Quỳnh 11C4 07/08/2008 Địa lí

20 161020 Nguyễn Thị Hoàng Anh 10A7 20/11/2009 Địa lí

21 161021 Nguyễn Phương Thảo 11D1 30/01/2008 GDKTPL

22 161022 Trần Thị Trà 11C1 20/07/2008 GDKTPL

23 161023 Phạm Trần Ngọc Cẩm Tú 12C1 04/09/2007 GDKTPL

Danh sách gồm 23 thí sinh.

HỘI ĐỒNG THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TOẢN

KỲ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DỰ THI
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Ea Kar, ngày 19 tháng 12 năm 2024

TT SBD Họ và tên học sinh Lớp Ngày sinh Môn thi Ghi chú

1 162001 Nguyễn Bảo Trâm 11A1 13/12/2008 Lịch sử

2 162002 Nguyễn Bảo Trâm 11A1 13/12/2008 Lịch sử

3 162003 Văn Thị Ngọc Oanh 12B2 25/06/2007 Lịch sử

4 162004 Triệu Thị Thảo 12D 16/07/2007 Lịch sử

5 162005 Lê Thị Lan Nhi 10A4 28/06/2009 Lịch sử

6 162006 Phạm Đỗ Duy Khoa 10A4 09/11/2009 Lịch sử

7 162007 Nguyễn Huỳnh Thảo Vy 10A4 03/03/2009 Lịch sử

8 162008 Nguyễn Ngọc Thảo Vân 12C1 13/03/2007 Lịch sử

9 162009 Trần Nguyễn Quỳnh Như 11D1 09/01/2008 Lịch sử

10 162010 Nguyễn Thị Kim Ngân 10A7 10/01/2009 Lịch sử

11 162011 Văn Thị Phương Huyền 10A7 29/08/2009 Lịch sử

12 162012 Nguyễn Ngọc Tiên 10A7 27/08/2009 Lịch sử

13 162013 Nguyễn Thùy My 10A7 22/09/2009 Lịch sử

14 162014 Hứa Quỳnh Trang 12 03/11/2007 Ngữ văn

15 162015 Phạm Thu Hương 12 05/04/2007 Ngữ văn

16 162016 Trần Thị Thục Quyên 11C4 26/01/2008 Ngữ văn

17 162017 Hà Lê Cẩm Tú 11C4 24/01/2008 Ngữ văn

18 162018 Nguyễn Thanh Trúc 11C4 04/03/2007 Ngữ văn

19 162019 Phạm Thị Hà 10A10 26/07/2009 Ngữ văn

20 162020 Nguyễn Thu Phương 10A1 25/03/2009 Ngữ văn

21 162021 Nguyễn Tống Duyên Anh 10A7 07/09/2009 Ngữ văn

22 162022 Nguyễn Thảo Vy 11D1 2O/02/2008 Ngữ văn

23 162023 Lê Nguyễn Hoàng An 11D1 04/02/2008 Ngữ văn

24 162024 Phạm Nguyễn Viết Anh 10A7 16/06/2009 Ngữ văn

25 162025 Trần Thị Thanh Thúy 10A7 28/10/2009 Ngữ văn

26 162026 Đỗ Thị Ngọc Phượng 12 A1 19/12/2007 Ngữ văn

27 162027 Phạm Thị Ngọc Trâm 12 A1 25/07/2007 Ngữ văn

28 162028 Lê Thị Thủy 11C4 Ngữ văn

Danh sách gồm 28 thí sinh.

HỘI ĐỒNG THI
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TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TOẢN
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Ea Kar, ngày 19 tháng 12 năm 2024

TT SBD Họ và tên học sinh Lớp Ngày sinh Môn thi Ghi chú

1 163001 Nguyễn Lương Việt Lâm 11A1 12/09/2008 Toán

2 163002 Trương Lâm Tùng 11A1 14/09/2008 Toán

3 163003 Nguyễn Tuấn Dũng 10A10 13/09/2009 Toán

4 163004 Hồ Thị Cẩm Tú 10A4 18/11/2009 Toán

5 163005 Vũ Minh Lâm 10A10 01/04/2009 Toán

6 163006 Nguyễn Lan Hương 10A5 30/08/2009 Toán

7 163007 Bùi Quốc Cường 12A1 05/02/2007 Toán

8 163008 Dương Trần Bảo Huy 12A1 Toán

9 163009 Lê Hoàng Vương 11A1 13/10/2008 Vật lí

10 163010 Trần Khánh Hân 11A1 10/04/2008 Vật lí

11 163011 Lê Hoài Băng 11A1 17/07/2008 Vật lí

12 163012 Vũ Trần Hà Vi 11B 04/01/2008 Vật lí

13 163013 Lê Tâm Như 10A10 13/09/2009 Vật lí

14 163014 Trần Diệp Linh 10A7 21/11/2009 Vật lí

15 163015 Ngô Thị Mỹ Vân 10A6 07/04/2009 Vật lí

16 163016 Vương Ngọc Trà My 10A5 25/12/2009 Vật lí

17 163017 Lê Đình Quốc Dũng 12D 17/07/2007 Vật lí

18 163018 Nguyễn Đức Dương 11B 30/07/2008 Tiếng Anh

19 163019 Nguyễn Thu Hiền 11D2 30/08/2008 Tiếng Anh

20 163020 Lê Đức Mạnh 11A1 30/09/2008 Tiếng Anh

21 163021 Đàm Thảo Vy 11A1 01/01/2008 Tiếng Anh

22 163022 Vũ Anh Thư 12A1 28/10/2007 Tiếng Anh

23 163023 Phùng Ngọc Hà 10A7 16/11/2009 Tiếng Anh

24 163024 Nguyễn Ngọc Phương Linh 10A7 28/03/2009 Tiếng Anh

Danh sách gồm 24 thí sinh.

HỘI ĐỒNG THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TOẢN
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Ea Kar, ngày 19 tháng 12 năm 2024

TT SBD Họ và tên học sinh Lớp Ngày sinh Môn thi Ghi chú

1 164001 Nguyễn Quỳnh Dương 11A1 11/06/2008 Sinh học

2 164002 Nguyễn Vũ Thảo Nguyên 11A1 13/07/2008 Sinh học

3 164003 Trần Hoài Phương 11A1 25/10/2008 Sinh học

4 164004 Võ Hoài Nhi 11A1 20/10/2008 Sinh học

5 164005 Đặng Huyền Vy 11A1 26/07/2008 Sinh học

6 164006 Nguyễn Thị Thanh Tâm 11A2 11/01/2008 Sinh học

7 164007 Phạm Hoàng Phương Uyên 11A2 25/07/2008 Sinh học

8 164008 Võ Thị Phương Thảo 10A10 16/07/2009 Sinh học

9 164009 Đinh Thanh Tuệ Minh 10A10 15/08/2009 Sinh học

10 164010 Vũ Đức Tuấn 10A10 10/04/2009 Sinh học

11 164011 Nông Đoàn Thảo My 10A10 25/02/2009 Sinh học

12 164012 Đỗ Văn Nhất Thiện 10A4 19/09/2009 Hóa học

13 164013 Đỗ Văn Nhất Thiện 10A4 19/09/2009 Hóa học

14 164014 Nguyễn Lê Thảo Nhi 10A10 21/07/2009 Hóa học

15 164015 Nguyễn Trần Minh Hải 10A4 04/01/2009 Hóa học

16 164016 Nguyễn Đào Diệp Anh 10A4 04/06/2009 Hóa học

17 164017 Nguyễn Lê Thảo Nhi 10A10 21/07/2009 Hóa học

18 164018 Lê Hà Hằng Nga 10A6 12/06/2009 Hóa học

19 164019 Đỗ Văn Nhất Thiện 10A4 19/09/2009 Hóa học

20 164020 Nguyễn Phương Anh 12A1 05/03/2007 Hóa học

21 164021 Lâm Văn Trí 11A1 23/02/2008 Hóa học

22 164022 Phạm Đăng Khoa 10A10 02/09/2009 Hóa học

Danh sách gồm 22 thí sinh.

HỘI ĐỒNG THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK
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Ea Kar, ngày 19 tháng 12 năm 2024

TT SBD Họ và tên học sinh Lớp Ngày sinh Môn thi Ghi chú

1 165001 Huỳnh Thị Ngọc 12A1 30/07/2007 Tin học

2 165002 Lê Thị Kim Huệ 11A1 18/07/2008 Tin học

3 165003 Đỗ Thị Mai Trang 11A1  19/07/2008 Tin học

4 165004 Lưu Đông Nhi 10A10 04/11/2009 Tin học

5 165005 Phạm Anh Thư 10A5 05/01/2008 Tin học

6 165006 Vũ La Trần 10A4 16/07/2009 Tin học

Danh sách gồm 5 thí sinh.

HỘI ĐỒNG THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK
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